
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH, MỨC HỖ TRỢ  NGƯỜI CÓ CÔNG THỰC SỰ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày     /4/2022 của UBND huyện Gia Lộc)

STT Họ và tên Đối tượng Người có công Xã, thị trấn Nhu cầu hỗ trợ Mức hỗ trợ (đồng)
1 Mai Xuân Khải Bệnh binh 2/3 (61%) Đồng Quang Sửa chữa  25.000.000
2 Bùi Văn Đạo Bệnh binh 61% Đức Xương Xây mới  60.000.000
3 Phạm Trọng Quy Thương binh 21% Gia Lương Sửa chữa  25.000.000
4 Phạm Ngọc (Văn) Thuần Bệnh binh 61% Gia Lương Xây mới 60.000.000

5 Đào Thị Tơ Vợ liệt sĩ Gia Lương Xây mới 60.000.000

6 Nguyễn Quang Phi Thương binh 26% Gia Lương Xây mới 60.000.000

7 (Nguyễn) Phạm Thị Ngại Vợ liệt sỹ Hoàng Diệu Xây mới 60.000.000

8 Phạm Thị Bình Vợ liệt sỹ Hoàng Diệu Xây mới 60.000.000

9 Đỗ Thị Chiến Vợ liệt sỹ Hoàng Diệu Sửa chữa 25.000.000

10 Lê Thị Giáp Mẹ liệt sỹ Hoàng Diệu Sửa chữa 25.000.000

11 Nguyễn Đình Y Huân chương KC hạng 3 Hoàng Diệu Sửa chữa 25.000.000

12 Nguyễn Hồng Huy Bệnh binh 61% Hoàng Diệu Sửa chữa 25.000.000

13 Nguyễn Đăng Việt Thương binh 25% Hoàng Diệu Sửa chữa 25.000.000

14 Đoàn Hữu Thắng Bệnh binh 75% Hoàng Diệu Xây mới 60.000.000

15 Phạm Văn Mười Bệnh binh 61% Hoàng Diệu Sửa chữa 25.000.000

16 Nguyễn Văn Viên Thương binh 81%  Hồng Hưng Sửa chữa 25.000.000

17 Tạ Thị Yếm (yến) Huân chương KC hạng ba Quang Minh Sửa chữa 25.000.000

18 Nguyễn Thị Suốt Mẹ liệt sĩ Tân Tiến Xây mới 60.000.000

19 Vũ Huy Thôn BB 2/3 (61%) Thống Kênh Sửa chữa 25.000.000



20 Nguyễn Thế Lưu TB 3/4 (41%) Thống Kênh Xây mới 60.000.000

21 Nguyễn Ngọc Học TB 31% Thống Kênh Sửa chữa 25.000.000

22 Nguyễn Văn Phẩm Huy chương KC hạng nhất TT Gia Lộc Sửa chữa 25.000.000

23 Đỗ Đức Nghìn Bệnh binh 2/3 (61%) TT Gia Lộc Sửa chữa 25.000.000

24 Vũ Xuân (Văn) Nhuần Thương binh 4/4 (21%) Yết Kiêu Sửa chữa 25.000.000

25 Đoàn Văn Máy Huy chương KC hạng Nhì Yết Kiêu Xây mới 60.000.000

26 Lê Văn Hiệp Thương binh 4/4 Yết Kiêu Sửa chữa 25.000.000 Không hưởng trợ cấp

27 Lê Văn Tờn Huy chương K/C hạng nhì Yết Kiêu Sửa chữa 25.000.000

28 Phạm Văn Sơn NHĐKC bị  nhiễm CĐHH Yết Kiêu Sửa chữa 25.000.000

29 Vũ Thị Gừng Huy chương KC hạng Hai Yết Kiêu Sửa chữa 25.000.000

30 Nguyễn Thị Rán Huân chương KC hạng Ba Yết Kiêu Xây mới 60.000.000

31 Hoàng Văn Soái Bệnh binh 2/3 (71%) Yết Kiêu Xây mới 60.000.000

32 Phạm Văn Diện Bố LS Yết Kiêu Xây mới 60.000.000

33
Vũ Thị Sảng (Vợ ông Phạm Văn
Phái đã từ trần) Huy chương KC hạng Nhất

Yết Kiêu Sửa chữa 25.000.000

34
Phạm Thị Ngãi (Vợ ông Phạm
Văn Cù đã từ trần ) Huy chương KC hạng Nhất

Yết Kiêu Sửa chữa 25.000.000

35 Phạm Văn Dũng  Thương Binh (21%) Yết Kiêu Sửa chữa 25.000.000

36 Vũ Xuân Hồng Huân huy chương KC hạng 3 Yết Kiêu Sửa chữa 25.000.000

37 Phạm Văn Hiểu Bệnh binh 2/3 (61%) Yết Kiêu Sửa chữa 25.000.000
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